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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bản án số: 21/2021/HNGĐ-ST 

         Ngày: 25-02-2021 
           “V/v      n       

    c ị T v   n  Đ” 
 

NHÂN DANH 

           NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

             TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VĨNH LONG, TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn T ị  o n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ôn  P ạm Văn Tư; 

2. B  Hu n  T ị T u V n. 

- Thư ký phiên tòa: B  Đo n T ị   m   n - T ư    T   án n  n   n 

t  n  p ố Vĩn   on , tỉn  Vĩn   on . 

Ngày 25 tháng 02 năm 2021, tạ  tr  s  Tòa án nhân dân t  n  p ố Vĩn  

Long, tỉn  Vĩn   on  xét xử sơ t ẩm c n       v  án t   l  số: 383/2020/TLST 

- HNGĐ ngày 20 tháng 11 năm 2020 về tr n  c ấp      n t eo Qu  t địn  đư  

v  án r  xét xử số: 07/2021/QĐXX-ST ngày 22 tháng 01 năm 2021      các 

đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Kiều T, s n  năm 1983 (có mặt) 

-    đơn: Ông Nguyễn Hữu Đ, s n  năm 1982 (có mặt) 

Cùn  đị  c ỉ:, P ườn  B, t  n  p ố V, tỉn  Vĩn   on ;  

 

NỘI DUNG V  ÁN  

* Tạ  đơn        ện đề n    02/11/2020 v  tron  quá tr n  xét xử, n uyên 

đơn bà Đặn  T ị   ều T tr n     :  

Về   n n  n: Bà v   n  N u ễn H u Đ qua t ờ     n t m    u r   t  n 

đ n   n n  n, được     đ n       ên đ n    v  tổ c ức lễ cướ , có đăn       t 

hôn n    12/4/2010 tạ       n n  n   n x  P ước H u,  u ện  on  H , tỉn  

Vĩn   on .   u       t   n B  v   n  Đ sốn  cũn     n   ạn  p  c n ưn  Bà 

cố  ắn  c ịu đựn ,   oản   ơn 03 (ba) tháng nay t   p át s n  m u t u n  o  ất 
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đ n  qu n đ  m, t ườn      cự cả  vớ  n  u  ất     tron  cu c sốn , ông Đ 

không c ăm lo   n  t      đ n ,   ện tạ  B  đ  về c   mẹ ru t đ  s n  sốn , tình 

cảm vợ c  n     n  c n, m u t u n  éo        n  t     n  ắn được nên Bà 

 êu c u   ả  qu  t được l    n  n  Đ. Về con c un : B  v   n  Đ có     con 

c un  l  N u ễn H u A s n  n    13/10/2010 và N u ễn T  n  D sinh ngày 

19/5/2015, hai con chung   ện đ n  sốn  vớ  Bà, sau khi ly hôn Bà  êu c u 

được nu       con,    n   êu c u  n  Đ cấp  ư n . Về t   sản c un : Ông, Bà 

tự t ỏ  t u n không  êu c u g ả  qu  t; nợ c un : B  T xác địn  trong t ờ     

hôn n  n đ n t ờ  đ  m l    n    n  có. Tạ  p  ên t   bà T có t    đổ  m t 

p  n  êu c u tron  đơn   ện, c  t   về con c un  ông Đạt  êu c u nu   cả     

con chung thì B     n  đ n   . B   vì, ông Đ không có đ ều   ện,   ả năn  

  n  t  đ  c ăm sóc lo lắn  cho cả hai con, sức   ỏe cũn     n  đảm  ảo. V  

v  , trườn   ợp  n  Đ  êu c u được nu   con c un  t   Bà giao H u A cho ông 

Đ nu    ư n , Bà    n  cấp  ư n  nu   con. 

* Tạ    ên  ản       ả  n    22/01/2021 v  tron  quá tr n    ả  qu  t v  

án  n  N u ễn H u Đ tr n     :  

Về   n n  n: Ôn  Đ xác địn  quá tr n  sốn  c un  v  các m u t u n 

phát sin  tron  t ờ       n n  n bà T tr n      l  đ n , do ông Đ sức   ỏe 

   n  ổn địn , Ông đ n   ị  ện  v êm p   quản, đ n    n , n  ề n   ệp, t u 

n  p    n  ổn địn  nên   n đ n m u t u n vợ c  n ; Ông sẽ t    đổ  t m v ệc 

l m đ  đảm  ảo   n  t      đ n  v  Ông c n t ươn  vợ, con muốn   n  ắn t n  

cảm vợ c  n  đ  c ăm lo c o các con nên Ông    n  đ n    l    n, trườn   ợp 

bà T cươn  qu  t l    n t   Ông đ n   . Về con c un : Ông Đ xác địn  có     

con chung, trườn   ợp c o l    n t   Ôn   êu c u nu   cả     con, không yêu 

c u    T cấp  ư n . Về t   sản c un : Ông t ốn  n ất      n bà T trình bày; nợ 

chung: Ông Đ t ốn  n ất      n    T là    n  có. Tạ  p  ên t    n  Đ không 

đ n    l    n, đ n    nu   H u A    n   êu c u cấp  ư n . 

Các đươn  sự    n  xuất tr n  c ứn  cứ    mớ  tạ  p  ên t  . 

 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ v o t   l ệu, c ứn  cứ đ  được xem xét tạ  p  ên t  ,   t quả tr n  

t n  tạ  phiên tòa. H   đ n  xét xử n  n địn :  

[1] Về tố t n : Bà Đặn  T ị   ều T        ện  êu c u x n l  hôn, tạ   t   

bà Trinh cươn  qu  t ly hôn; ông N u ễn H u Đ xác địn  không đ n    ly hôn. 

Do đó, đ   l  v  án tr n  c ấp ly hôn được qu  địn  tạ  Đ ều 51 c    u t H n 

n  n v      đ n  năm 2014. Căn cứ   oản 1 Đ ều 28,   oản 1 Đ ều 35,   oản 3 
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Đ ều 36,   oản 1 Đ ều 39 c   B  lu t Tố t n    n sự năm 2015, v  án t u c 

t ẩm qu ền   ả  qu  t c   T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn   on .  

 2  Về n    un : 

[2.1] Về   n n  n: Bà T và ông Đ tự t m    u r   t  n tớ    n n  n có 

đăn       t   n t eo qu  địn   o đó, qu n  ệ   n n  n c   Ôn , B  l   ợp 

p áp. H   đ n  xét xử n  n t ấ : Từ     xả  r  m u t u n vợ c  n     T không 

c n sốn  c un  vớ   n  Đ, quá tr n    ả  qu  t cũn  n ư tạ  p  ên t   bà T 

cươn  qu  t     qu n đ  m l    n; các lý do Bà tr n      đ   êu c u x n l    n 

 n  Đ t ừ  n  n có nhưn  c ư  đ n mức p ả  l    n. Xét t ấ , n u ên n  n 

p át s n  m u t u n c   Ông, B   o qu n đ  m sốn  c   vợ c  n  c ư  có t  n 

nó  c un , m u t u n về   n  t      đ n ,    T đ  về n   c   mẹ ru t đ  sốn , 

không cho ông Đ cơ     đ    n  ắn t n  cảm vợ c  ng dù Ông t   t   t đo n t  

n ưn  c ư  có   ả  p áp đ  t u  t p  c, bà T xác địn     n  c n t n  cảm vợ 

c  n  vớ   n  Đ, m u t u n   n n  n    n    n  ắn được. Từ đó, n  n t ấ  

m u t u n c   Ông, Bà đ  tr m trọn , đờ  sốn  c un     n  t    éo    , m c 

đíc    n n  n    n  đạt được. Do đó, căn cứ Đ ều 56 c    u t H n n  n v      

đ n  năm 2014 H   đ n  xét xử c ấp n  n  êu c u x n l    n c   bà T đố  vớ  

ông Đ.  

[2.2] Về con c un : Bà T và ông Đ có hai n ườ  con chung là N u ễn 

H u A v  N u ễn T  n  D, cả bà T và ông Đ đều có  êu c u được nu    ư n  

hai con. Tạ  p  ên tòa bà T đ n       o H u A cho ông Đ nu    ư n  vì H u A 

lớn nên tự c ăm sóc được  ản t  n, Bà    n  đ n       o Thanh D vì con còn 

n ỏ c ư  tự c ăm sóc  ản t  n được    cả n  n  s n   oạt hàng ngày, bà T cho 

rằn  mỗ  n ườ  nu   m t con sẽ đảm  ảo  ơn về   ả năn    n  t , cũn  n ư về 

đ ều   ện c ăm sóc. Xét  êu c u và lờ  tr n      c      T, H   đ n  xét xử n  n 

t ấ : H ện tạ   n  Đ    n  có t u n  p ổn địn , sức   ỏe    n  đảm  ảo đ  

c ăm sóc, đư  đón con đ   ọc, lo lắn  c o cả     con tron  n  n  s n   oạt hàng 

n   , đ ều   ện   n  t  đ  hai con ăn,  ọc sẽ  ặp n  ều   ó   ăn nên đề n  ị c   

bà T về    o H u A cho ông Đ nu    ư n  l  có căn cứ c ấp n  n v  p ù  ợp 

vớ  n u ện vọn  c   H u A là muốn sốn  vớ  cha, t u n t ện  ơn tron  v ệc 

đư  đón H u A vì nhà ông Đ   n trườn , tạo đ ều   ện t u n lợ  c o v ệc  ọc 

c   H u A. N o   r , v  sức   ỏe  n  Đ    n  đảm  ảo nên n u n t u n  p 

   n  ổn địn , v ệc    o con cũn  tạo đ ều   ện c o bà T đ  làm    m t êm t u 

n  p,  ỗ trợ  n  Đ nuôi con khi c n t   t. V  v  , H   đ n  xét xử    o H u A 

cho ông Đ trực t  p nu    ư n ; vấn đề cấp  ư n  Các đươn  sự    n   êu c u 

nên    n  đặt r    ả  qu  t. 
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[2.3] Về t   sản c un : Bà T v  ông Đ    n   êu c u nên    n  đặt r  

  ả  qu  t; nợ chung: Ông, Bà xác địn     n  có. 

[3] Về án p í: Căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 c   B   u t tố t n  

  n sự;  p   n  đ  m     oản 5 Đ ều 27 c   N  ị qu  t số: 326/2016/ BTV - 

QH 14 n    30/12/2016 qu  địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  

sử   n  án p í v  lệ p í T   án. Bà T p ả  n p án p í   n sự sơ t ẩm đố  vớ  

 êu c u x n l    n 300.000đ,  n  Đ    n  p ả  n p án p í   n sự sơ t ẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

 

QUYẾT Đ NH  
 

 p   n  các đ ều 51, 55, 81, 82, 83, 84 c    u t H n n  n v      đ n  

năm 2014; căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 c   B  lu t Tố t n    n sự năm 

2015; áp   n  đ  m     oản 5 Đ ều 27 c   N  ị qu  t số: 326/2016/ BTVQH 

14 n    30/12/2016 qu  địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p í v  lệ p í T   án. Tu ên xử: 

   Về nội dung   

1.1/ Về   n n  n: C n  n  n sự t u n t n  l    n         Đặn  T ị   ều 

T và ông N u ễn H u Đ. 

1.2/ Về nuôi con chung: Giao con chung N u ễn H u A, s n  n    

13/10/2010 cho  n  N u ễn H u Đ trực t  p nu    ư n ; giao con chung 

N u ễn T  n  D, sinh ngày 19/5/2015 c o    T trực t  p nu    ư n ;  n  Đ v  

bà T không cấp  ư n  nuôi con; 

  u     l    n  n  Đ,    T có qu ền t ăm nom con c un ,    n     được 

cản tr  n ưn     n  được lạm   n  v ệc t ăm nom đ      ản   ư n  xấu đ n 

v ệc tr n  nom, c ăm sóc,   áo   c, nu    ư n  con c un  t    n  Đ,    T có 

qu ền  êu c u T   án  ạn c   qu ền t ăm con. 

1.3/ Về t   sản c un :    n   êu c u   ả  qu  t; nợ c un :    n  có. 

      Về  n ph : B  Đặn  T ị   ều T p ả  c ịu án p í   n sự sơ t ẩm  

300.000đ (ba trăm n  n đ n ) được trừ v o t ền tạm ứn  án p í 300.000đ đ  

n p t eo   ên l   t u số N
0
 0005858 n    12/11/2020 tạ  C   c c T     n  án 

  n sự t  n  p ố Vĩn   on . Bà T đ  n p đ  án p í   n sự sơ t ẩm. 

Các đươn  sự có qu ền l m đơn   án  cáo tron  t ờ  hạn 15 (mườ  lăm) 

n       từ n    tu ên án. 

                                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM                                                                                                                                              
  Nơi nhận:                                                       THẨM PHÁN - CHỦ T A PHI N TÒA 
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- Các đươn  sự; 

- THADS TPV; 

- VKSND TPV; 

- TAND tỉn  V ; 

-  BND x  P ước H u 

 u ện  on  H , tỉn  Vĩn   on ; 

-  ưu VT,    sơ v  án.                                                                                                       
                                                                           Nguyễn Thị Lo n  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                    TỈNH VĨNH LONG                                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                                                                             

 I N   N NGH  ÁN 
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           V o   i  09   ờ 45 p  t, n    25 t án  02 năm 2021; 

           Tạ   tr  s  T   án n  n   n t  n  p ố Vĩn   on , tỉn  Vĩn   on ; 

           Vớ  H   đ n  xét xử sơ t ẩm   m có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B  N u ễn T ị  o n 

Các Hội thẩm nhân dân:  

  1. Ôn  P ạm Văn Tư; 

  2. B  Hu n  T ị Thu Vân. 

T  n   n  n  ị án v  án   n sự t   l  số: 383/2020/T  T-HNGĐ n    

20/11/2020 về “Tr n  c ấp Xin ly hôn”     : 

- Nguyên đơn: Bà Đặng Thị Kiều Trinh, s n  năm 1983 (có mặt) 

-    đơn: Ông Nguyễn Hữu Đạt, s n  năm 1982 (có mặt) 

Cùn  đị  c ỉ: 69/11 P ó Cơ Đ ều,   óm 2, P ườn  3, t  n  p ố Vĩn  

 on , tỉn  Vĩn   on ;  

C n c  v o t i li u, ch ng c  đ  đ  c  em   t t i phiên tòa,   t qu  tranh 

t ng t i phiên tòa, các quy đ nh của pháp lu t  
 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TH O LU T,  I U QUYẾT, 

QUYẾT Đ NH CÁC V N Đ  CỦA V  ÁN NHƯ SAU  

Hội   ng   t     i u quy t    , quy t  ịnh  
 

 p   n  các đ ều 51, 56, 81, 82, 83, 84 c    u t H n n  n v      đ n  

năm 2014; căn cứ Đ ều 144,   oản 4 Đ ều 147 c   B  lu t Tố t n    n sự năm 

2015; áp   n  đ  m     oản 5 Đ ều 27 c   N  ị qu  t số: 326/2016/ BTVQH 

14 n    30/12/2016 qu  địn  về mức t u, m ễn,   ảm, t u, n p quản l  v  sử 

  n  án p í v  lệ p í T   án. Tu ên xử: 

   Về nội dung  

1.1/ Về   n n  n: Cho ly hôn         Đặn  T ị   ều Tr n  v   n  

N u ễn H u Đạt. 

1.2/ Về nuôi con chung: Giao con chung N u ễn H u An , s n  n    

13/10/2010 cho  n  N u ễn H u Đạt trực t  p nu    ư n ; giao con chung 

N u ễn T  n  Dươn , s n  n    19/5/2015 c o    Tr n  trực t  p nu    ư n ; 

 n  Đạt v     Tr n     n  cấp  ư n  nu   con; 

  u     l    n  n  Đạt,    Tr n  có qu ền t ăm nom con c un ,    n     

được cản tr  n ưn     n  được lạm   n  v ệc t ăm nom đ      ản   ư n  xấu 
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đ n v ệc tr n  nom, c ăm sóc,   áo   c, nu    ư n  con c un  t    n  Đạt,    

Trinh có qu ền  êu c u T   án  ạn c   qu ền t ăm con. 

1.3/ Về t   sản c un :    n   êu c u   ả  qu  t; nợ c un :    n  có. 

      Về  n ph : B  Đặn  T ị   ều Tr n  p ả  c ịu án p í   n sự sơ t ẩm  

300.000đ (   trăm n  n đ n ) được trừ v o t ền tạm ứn  án p í 300.000đ đ  

n p t eo   ên l   t u số N
0
 0005858 n    12/11/2020 tạ  C   c c T     n  án 

dân sự t  n  p ố Vĩn   on . B  Tr n  đ  n p đ  án p í   n sự sơ t ẩm. 

Các đươn  sự có qu ền l m đơn   án  cáo tron  t ờ  hạn 15 (mườ  lăm) 

n       từ n    tu ên án. 

N  ị án   t t  c v o      10   ờ 20 p  t, n    25 t án  02  năm 2021. 

B ên  ản n  ị án đ  được đọc lạ  c o tất cả các t  n  v ên H   đ n  xét 

xử cùn  n  e v     tên  ướ  đ  . 

THÀNH VI N HỘI ĐỒNG XÉT XỬ         THẨM PHÁN-CHỦ T A PHI N TÒA 

 

1/ ....................................   

           

2/ ...................................                                           ........................ 
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 t tự t m    u r   t  n tớ    n n  n có đăn       t   n n    19/9/2013 tạ  

     n n  n   n p ườn  5, t  n  p ố Vĩn   on , tỉn  Vĩn   on   o đó qu n 

 ệ   n n  n c       ườ  H   v   n   t l   ợp p áp. Tron  cu c sốn    n n  n 

         ườ  H   v   n   t p át s n  m u t u n từ năm 2014 đ   ử  đơn x n l  

  n m t l n n ưn  s u đó r t đơn, n   Ôn , B  t  p t c p át s n  m u t u n v  

đ  có t ờ     n sốn  l  t  n vớ  n  u từ t án  10/2017 đ n n  . Xét t ấ ,    

 ườ  H   v   n   t    n  c n t n  cảm vợ c  n , cu c sốn    n n  n    n  

 ạn  p  c nên     ườ  H    êu c u l    n v  được  n   t đ n    
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